	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ THỰC TẬP 
TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
(DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)
 KHOA    : MAY  - THỜI TRANG                     
 Từ ngày:  10/01/2022  đến ngày: 29/06/2022
Năm học: 2021   - 2022




UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Mẫu 2

                                  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                         (Khoa)
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIẢNG VIÊN ĐẾN THỰC TẬP 
Thời gian từ: 10/01/2022   đến  29/06/2022
Tổng số giảng viên đến thực tập: 08 GV
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
	ĐỊA CHỈ
	SỐ LƯỢNG GV ĐẾN THỰC TẬP
	THỜI GIAN
 THỰC TẬP 


	GHI CHÚ



	1
	Công ty TNHH Giải pháp Thực phẩm AMI
	18 Lê Lợi, Phường Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	02
	từ: 10/01/2022
đến: 26/02/2022
	

	2
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Việt Phước
	569/138 Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	02
	từ: 10/01/2022
đến: 26/06/2022
	

	3
	Công ty TNHH Thời trang Ban Mai
	149/40 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	01
	từ: 24/01/2022
đến: 11/04/2022
	

	4
	Công ty TNHH May và Thương mại Tiến Bảo
	276 Trần Thị Cờ, phường Tân Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	01
	từ: 22/01/2022
đến: 02/04/2022
	

	5
	Công ty TNHH 

Dệt may Bắc Giang Việt Nam
	152 Nguyễn Văn Đậu, phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	01
	từ: 22/01/2022
đến: 24/02/2022
	

	6
	Công ty TNHH MTV Thời trang SB Ngọc Trai
	18 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, quận 9, TPHCM
	01
	từ: 07/02/2022
đến: 07/03/2022
	

	7
	Công ty TNHH 

Dệt may Đại Hồng Thái
	70/15D Quốc Lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	01
	từ: 16/02/2022
đến: 29/06/2022
	


                                                                    
                          Ngày         tháng         năm 2019  

 HIỆU TRƯỞNG                     
                            TRƯỞNG KHOA

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mẫu 3

                                   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                        (GV)

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                     Họ và tên GV thực hiện: ...................................................
Khoa: .....................................................................................
                     Trong thời gian từ         : ...................................................
       đến   : ................................................................................
                                                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính: 04 giờ/buổi
	STT
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GV ĐẾN THỰC TẬP
	ĐỊA CHỈ CỦA DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN 
	THỜI GIAN
 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 
ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	



Ngày ______   tháng    ______    năm 202

Ngày   ______  tháng    _____   năm 202

 TRƯỞNG KHOA

GV THỰC HIỆN


UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   Mẫu 4

                                  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                         (Khoa)

  BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
                                                                NĂM HỌC 2021 - 2022
                      Khoa      :  May – Thời trang
Thời gian từ  : 10/01/2022
đến: 30/06/2022
	STT
	HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN
	TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIẢNG VIÊN ĐẾN THỰC TẬP 
	THỜI GIAN
 THỰC TẬP 

từ:.............................         

đến:..........................
	SỐ GIỜ 

ĐƯỢC TÍNH
	GHI CHÚ

	1
	Chế Vân Cầm
	Công ty TNHH Thời trang Ban Mai
	từ: 24/01/2022
đến: 29/04/2022
	104
	

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Công ty TNHH May và Thương mại Tiến Bảo
	từ: 07/04/2022
đến: 11/05/2022
	160
	

	3
	Nguyễn Thị Hiền
	Công ty TNHH Giải pháp Thực phẩm AMI
	từ: 10/01/2022
đến: 26/02/2022
	160
	

	4
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Việt Phước
	từ: 10/01/2022
đến: 31/03/2022
	156
	

	5
	Lê Thị Phương Thảo
	Công ty TNHH

Dệt may Bắc Giang Việt Nam
	từ: 18/01/2022
đến: 24/02/2022
	160
	

	6
	Trần Hồng Thảo
	Công ty TNHH MTV Thời trang SB Ngọc Trai
	từ: 07/02/2022
đến: 14/03/2022
	144
	

	5
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Công ty TNHH

Dệt may Đại Hồng Thái
	từ: 16/02/2022
đến: 29/06/2022
	
	

	8
	Lâm Thị Phương Thùy
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Việt Phước
	từ: 10/01/2022
đến: 11/03/2022
	160
	

	9
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Công ty TNHH Giải pháp Thực phẩm AMI
	từ: 10/01/2022
đến: 26/02/2022
	160
	

	TỔNG CỘNG 
	
	
	
	



Ngày      tháng    năm 2022
 Ngày      tháng    năm 2022
 Ngày       tháng   năm 2022

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TS-ĐT
 TRƯỞNG KHOA
